
 

 

                                                      
SỞ Y TẾ TỈNH THANH HOÁ 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN  

THƯỜNG XUÂN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  269 /TM-TTYT Thường Xuân, ngày 07 tháng 11 năm 2023 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
Phục vụ công tác Mua trang thiết bị chuyên môn cho các Trạm Y tế xã, thị trấn năm 2023 

 

Kính gửi: Quý công ty, hộ kinh doanh 

 Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua trang thiết bị chuyên 

môn cho các Trạm Y tế xã, thị trấn năm 2023 thuộc Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân với nội 

dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân, địa chỉ số 242 Lê Lợi, 

Khu phố 3, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân,  

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đinh Văn Tuấn, Kế 

toán trưởng TTYT huyện Thường Xuân. 

 - Địa chỉ email: dinhvantuan.th@gmail.com. 

 - Số điện thoại: 0356.116.118 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Thường 

Xuân Địa chỉ: số 242 Lê Lợi, Khu phố 3, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân hoặc qua 

email: dinhvantuan.th@gmail.com. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h30 

ngày 17 tháng 11 năm 2023.  

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2023. 

  II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y 

tế (gọi chung là thiết bị). 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số lượng/khối lượng Đơn vị tính 

1 
Huyết áp đồng hồ 

+ Ống nghe 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 

20 ~300mmHg 

Độ chính xác ± 3mmHg 

Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp 

bằng chất liệu cao su chống oxy 

hoá có độ bền cao 

Vòng bít làm bằng chất liệu vải 

có độ bền cao 

16    Bộ  



 

 

Hệ thống dây dẫn khí bằng cao 

su cao cấp chống oxy hoá. 

Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất 

chuẩn (không bị lệch điểm 

không) 

Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, 

nghe êm, không đau tai 

Tai Nghe tim phổi (dùng cho cả 

người lớn và trẻ nhỏ ) 

2 
Huyết áp trẻ em 

+ ống nghe 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 

20 ~300mmHg 

Độ chính xác ± 3mmHg 

Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp 

bằng chất liệu cao su chống oxy 

hoá có độ bền cao 

Vòng bít làm bằng chất liệu vải 

có độ bền cao 

Hệ thống dây dẫn khí bằng cao 

su cao cấp chống oxy hoá. 

Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất 

chuẩn (không bị lệch điểm 

không) 

Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, 

nghe êm, không đau tai 

Là thiết bị không thể thiếu cho 

các bác sỹ, y tá và sinh viên 

nghành y. 

Tai Nghe tim phổi (dùng cho cả 

người lớn và trẻ nhỏ ) 

16    Bộ  

3 

Khay đựng dụng 

cụ inox 30 x 

40cm 

Kích thước: 30 x 40cm 

Chất liệu: Inox 
16   Cái 

3 

Đèn đeo đầu soi 

Tai - Mũi - Họng 

( Clar ) 

– Trọng lượng rất nhẹ, giúp cho 

Bác sĩ làm việc lâu không bị mỏi 

cổ. 

– Bóng đèn Led ánh sáng trắng 

công suất cao, cho ánh sáng 

trung thực, tuổi thọ cao. 

– Gương cầu được chế tạo chính 

xác giúp tạo độ gom tròn, có thể 

điều chỉnh được 

– Pin xạc dung lượng cao 

3 Chiếc 

4 
Máy khí dung. 

Model: NE- C28  

Kích thước máy: 158 (rộng) x 

100 (cao) x 175 (dầy) mm 

Trọng lượng: 1,9 kg 

Tốc độ phun khí: 0,4 ml/phút. 

Dung tích cốc thuốc: 7ml 

Kích thước hạt: 5 micron 

7 Cái 

5 
Cân sơ sinh lòng 

máng 

Phạm vi đo: 500 g – 20 kg 

Giá trị độ chia: 50 g 

Sai số: tối thiểu : ± 25 g – tối đa 

16 Cái 



 

 

: ± 75 g 

Cân có thiết kế thêm lưỡng kim 

bù trừ nhiệt độ: -10 °C → 40 °C 

Chất liệu: Mặt số nhựa ABS 

trắng tuyết : in lụa, đường kính 

ngoài ø200,5 mm, đường kính 

vùng in ø189 mm, chiều cao 

h=13 mm.  Đĩa nhựa Nhựa PP: 

(564 x 266 x 80) mm 

6 
Đồng hồ oxy 

kèm bình làm ẩm 

- Loại khí: Oxy y tế 

- Phạm vi lưu lượng: 0-5LPM, 

0-10LPM, 0-15 LPM 

- Đồng hồ đo lưu lượng bù áp 

- Áp suất đầu vào tối đa 3000 

psi 

- Cửa sổ tốc độ dòng chảy dễ 

đọc 

- Tuân theo tiêu chuẩn CGA 

10 Cái 

7 
Bộ dụng cụ đỡ đẻ 

11 chi tiết 

Bao gồm:  

Kéo thẳng tù 16cm  

Panh thẳng không mấu 16cm 

Thông tiểu nữ 

Panh chữ S 

Nỉa có mấu 16cm 

Kẹp răng chuột 16cm 

Thước đo cổ tử cung 

Kìm mang kim 16cm 

Thìa nạo thai  

Kéo cắt rốn 

Hộp đựng dụng cụ 

16   Bộ 

8 
Bộ dụng cụ tiểu 

phẫu 21 chi tiết  

Bao gồm:  

Kẹp mạch máu răng cưa 14cm 

Kẹp mạch máu cong có mấu 

14cm 

Kẹp phẫu tích răng cưa 16cm 

Kẹp phẫu tích 1*2 răng 16cm 

Que thăm tròn 

Thông mạch máu 

Panh mở mũi người lớn 

Farabop 12cm 

Loa soi tai 

Kéo cắt chỉ thẳng 10cm 

Kéo cắt chỉ cong tù 14cm 

Kéo phẫu thuật thẳng nhọn 

14cm 

Kìm kẹp kim 14cm 

Kìm kẹp kim 16cm 

Lưỡi dao mổ 

Cán dao mổ số 3 

Cán dao mổ số 4 

Mở miệng chữ T 

16    Bộ  



 

 

Dụng cụ mở khí quản bằng bạc 

Dụng cụ đè lưỡi 

Hộp đựng 

9 
Huyết áp đồng hồ 

+ Ống nghe 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 

20 ~300mmHg 

Độ chính xác ± 3mmHg 

Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp 

bằng chất liệu cao su chống oxy 

hoá có độ bền cao 

Vòng bít làm bằng chất liệu vải 

có độ bền cao 

Hệ thống dây dẫn khí bằng cao 

su cao cấp chống oxy hoá. 

Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất 

chuẩn (không bị lệch điểm 

không) 

Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, 

nghe êm, không đau tai 

Tai Nghe tim phổi (dùng cho cả 

người lớn và trẻ nhỏ ) 

16   Bộ 

 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản 

thiết bị y tế: Trung tâm kính đề nghị các công ty, hộ kinh doanh có chức năng kinh trang thiết bị 

chuyên theo danh mục, gửi báo giá chào hàng về Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân. Địa chỉ: 

242 Lê Lợi - Khu 3 - Thị trấn Thường Xuân - huyện Thường Xuân - tỉnh Thanh Hóa. 

 3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 12 năm 2023. 

 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% sau khi 

nhận hàng. 

 5. Các thông tin khác (nếu có). Không 

 Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các công ty, hộ kinh doanh. 

 Trân trọng! 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Lưu: VT, HC-TH. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Cầm Bá Thắng 
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